
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

TT Ngày sinh Giới tính Văn học Anh Ngữ Âm Ghi chú

1 Hồ Nguyễn Trung Anh 04.05.1994 Nữ 5.0 5.0

2 Lưu Phương Anh 18.02.1992 Nữ 5.0 7.5

3 Nguyễn Quang Anh 03.11.1993 Nam 6.0 8.5

4 Nguyễn Thị Thanh Bình 05.09.1995 Nữ 5.0 7.5

5 Vũ Tiến Công 10.09.1994 Nam 5.0 5.5

6 Đặng Cao Cường 26.03.1993 Nam 5.0 9.0

7 Nguyễn Thùy Dung 14.05.1983 Nữ 6.0 8.5

8 Hồ Thị Thanh Dung 29.04.1994 Nữ 8.0

9 Nguyễn Tiến Đạt 30.08.1994 Nam 6.0

10 Trương Công Đức 05.11.1992 Nam 6.0 8.5

11 Im Chan Eng 18.01.1993 Nam 4.5 7.0

12 Vương Toàn Hải 11.04.1978 Nam 5.0 8.0

13 Lê Tuấn Hải 13.01.1990 Nam 4.0 7.0

14 Nguyễn Thanh Hằng 17.01.1994 Nữ 6.0 9.0

15 Nguyễn Thị Hằng 02.11.1987 Nữ 5.0 7.0

16 Nguyễn Thị Thuý Hằng 18.01.1981 Nữ 8.0 9.0

17 Trương Thị Hiền 04.12.1993 Nữ 5.0 8.5

18 Nguyễn Duy Hiển 04.12.1994 Nam 5.0 6.5

19 Trần Trung Hiếu 23.11.1993 Nam 4.0 6.5

20 Đặng Phi Hùng 26.01.1994 Nam 5.0 9.0

21 Trần Thanh Huyền 01.01.1988 Nữ 6.5 7.0

22 Trần Quốc Hưng 29.06.1995 Nam 5.0 5.5

23 Nguyễn Công Hưng 07.11.1994 Nam 5.0 8.0

24 Nguyễn Vũ Hương 05.05.1983 Nữ 7.0 9.0

25 Cao Thị Hường 13.02.1987 Nữ 6.5 9.5

26 Nguyễn Hoa Lê 14.12.1994 Nữ 5.5 9.0

28 Đinh Thuỳ Linh 02.03.1995 Nữ 5.0 8.0

29 Nguyễn Thảo Linh 10.04.1995 Nữ 5.0 9.0

30 Bùi Thị Diệu Linh 05.10.1993 Nữ 5.0 8.0

31 Trần Đức Lợi 24.06.1993 Nam 6.0 5.0

32 Nguyễn Thị Hương Ly 09.09.1995 Nữ 5.0

33 Đỗ Thị Hà My 05.11.1993 Nữ 5.0 6.5

34 Hoàng Hàm My 06.03.1993 Nữ 6.5 8.5

35 Nguyễn Hoàng Nam 21.07.1994 Nam 5.0 7.5

36 Vũ Hùng Nam 21.10.1994 Nam 4.0 9.5

37 Nguyễn Xuân Nam 10.08.1988 Nam 6.5 8.5
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38 Tô Thị Thuý Nga 15.08.1993 Nữ

39 Đoàn Thị Tuyết Nga 02.05.1975 Nữ 5.5 8.5

40 Trần Thị Hạnh Ngân 24.03.1995 Nữ 3.5 6.0

41 Giang Bích Ngọc 01.02.1992 Nữ 2.5 8.0

42 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16.04.1995 Nữ 7.0 9.0

43 Vũ Quang Ngọc 08.12.1992 Nam

44 Đỗ Đức Nguyên 28.08.1994 Nam 6.0 8.0

45 Dương Thị Lan Phương 14.10.1994 Nữ 5.0 9.5

46 Trần Thị Thu Phương 13.10.1984 Nữ 8.0 9.5

47 Vũ Đức Quảng 10.12.1990 Nam 5.0 9.0

48 Nguyễn Thị Tú Quyên 03.01.1994 Nữ 5.0 9.5

49 Trần Thị Thu Quỳnh 20.12.1993 Nữ 6.0 5.0

50 Dương Thị Thắm 06.08.1990 Nữ 8.0 9.0

51 Nguyễn Thị Mai Thương 03.10.1993 Nữ 6.0 8.5

52 Phạm Đức Toàn 21.12.1994 Nam 5.5 6.0

53 Lê Thị Huyền Trang 25.03.1995 Nữ 5.5 7.0

54 Nguyễn Thu Trang 24.07.1995 Nữ 5.0 8.5

55 Trần Trung 08.09.1989 Nam 5.5 6.0

56 Lê Thiện Trung 03.05.1993 Nam 6.5 8.0

57 Bùi Bằng Việt 09.11.1994 Nam 7.0 7.0

58 Tống Quốc Anh 04.08.1983 Nam 2.0 5.0 Từ xa
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